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Đề 1:  Viết một đoạn văn ngắn kể về người hàng xóm của gia đình em mà em rất 

quý mến 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài làm 1 

 Cô Thanh là người hàng xóm thân thiết của gia đình em. Năm nay, cô hai mươi 

bảy tuổi. Cô sở hữu một làn da trắng hồng, mềm mại, mái tóc dài óng mượt, đôi mắt đen 

và sáng. Dáng người cô nhỏ nhắn và nhanh nhẹn. Hiện tại, cô là giáo viên của trường 

Tiểu học Kim Đồng. Cô Thanh không chỉ là một giáo viên dạy giỏi mà cô còn rất tận tâm 

với nghề. Vì vậy, cô được rất nhiều phụ huynh và học sinh yêu quý, ngợi ca. Cô Thanh 

rất hiền và dịu dàng, cô thường sang dạy em và Ngọc học bài. Đôi lúc cô còn mua quà 

cho chị em em nữa. Rảnh rỗi, cô lại sang giúp mẹ nấu cơm, giặt giũ. Cô làm việc gì cũng 

tháo vát vô cùng. Em rất quý cô Thanh. Gia đình em coi cô như một thành viên trong gia 

đình mình. 

Bài làm 2 

Mùa hè năm nay, gia đình em chuyển đến nơi ở mới. Người hàng xóm đầu tiên mà 

em quen là chị Diệp. Chị có dáng người cao cao. Mái tóc của chị dài và được tết gọn 

gàng. Chị rất vui tính. Mỗi khi chị cười để lộ hàm răng khểnh trông rất duyên. Buổi 

chiều nào chị cũng sang nhà em chơi. Lúc đầu em còn bỡ ngỡ nhưng nhờ có chị nên em 

đã làm quen được với rất nhiều bạn mới. Rồi chị dẫn em ra nhà văn hóa, sân chơi, vườn 

hoa. Em rất vui được làm bạn với chị Diệp. Em mong chị Diệp mãi mãi ở gần nhà em. 

Gợi ý: 

- Người hàng xóm mà em yêu quý là ai? Làm nghề gì? 

- Hình dáng của người đó ra sao? 

- Đặc điểm bên ngoài nổi bật nhất của người đó? 

( Ví dụ : làn da, khuôn mặt, mái tóc, hàm răng, đôi mắt,…) 

- Tính tình của người đó ra sao? 

( Hòa đồng, vui vẻ, dễ gần, thân thiện, tốt bụng, luôn quan tâm 

giúp đỡ mọi người như thế nào? …) 

- Tính cảm của gia đình em với người đó hoặc của người đó với gia 

đình em? 
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Bài làm 3 

Bác Hà là người hàng xóm tốt bụng của nhà em. Bác là giáo viên một trường 

trung cấp ngay gần nhà. Dáng người bác nhỏ nhắn mà cân đối. Bác có làn da 

ngăm ngăm đen nhưng trông bác rất duyên nhờ chiếc răng khểnh. Đôi mắt 

bác đen láy, mái tóc bác nhuộm màu nâu uốn thành lọn trông bác rất xinh đẹp. 

Bác Hà rất dễ gần và tốt bụng. Em còn nhớ, ngày đầu nhà em chuyển đến đây 

ở chính bác là người giúp bố mẹ em dọn dẹp nhà cửa.Thỉnh thoảng, bố mẹ em 

đi vắng ,bác là người đưa đón em đi học còn nấu cơm cho em ăn. Em hay 

sang nhà bác chơi cùng chị Hương- con gái bác. Có món gì lạ là bác lại mang 

sang cho nhà em. Em rất yêu quý bác Hà 
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Đề 2: Viết một đoạn văn ngắn kể lại buổi đầu đi học của em 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bài làm 1 

 Đã hơn hai năm trôi qua nhưng hình ảnh buổi tựu trường đầu tiên không phai mờ 

trong kí ức của em. Sáng hôm ấy, mẹ gọi em dậy từ rất sớm. Vào đúng 7 giờ, mẹ đưa em 

đến trường. Ngồi trên chiếc xe máy quen thuộc của mẹ, nhưng tâm trạng của em hôm 

nay sao lạ quá. Vừa vui thích, phấn khởi lại hồi hộp, lo lắng biết bao. Gió thu thổi nhè 

nhẹ làm tóc em khẽ bay bay, mấy bạn chim hót líu lô làm không gian thêm vui tươi, náo 

nhiệt. Đây rồi, mái trường khang trang đã hiện ra trước mắt em. Cổng trường rộng mở 

như đang dang tay chào đón những học sinh bé nhỏ.Trường của em là trường Tiểu học 

Cát Linh. Sân trường đông vui như ngày hội. Tất cả các học sinh đèu mặc đồng phục 

trông thật đẹp mắt. Các anh chị lớp lớn ríu rít chuyện trò. Còn những học trò mới như em 

thì rụt rè bỡ ngỡ đứng sát cạnh bố mẹ. Tiếng trống trường bỗng vang lên, lòng em rộn 

ràng một niềm vui khó tả. Buổi đầu đi học đã trở thành một kỉ niệm đẹp, ghi dấu ấn sâu 

đậm trong lòng em. Sau này, dù lớn lên, em cũng sẽ không thể nào quên những khoảnh 

khắc đẹp đẽ của ngày đầu đến lớp. 

 

 

 

 

 

Gợi ý: 

- Em đi học lớp 1 vào thời gian nào trong năm? Khung cảnh  

hôm đó ra sao? 

- Hôm đó, ai đưa em đến trường? 

- Em mặc quần áo như thế nào? 

- Không khí buổi tựu trường như thế nào? 

- Điều gì ở trường làm em cảm thấy ấn tượng? 

- Em thấy những ai ở trường? Họ đang làm gì? 

- Ai đón em vào lớp? Các bạn ở lớp thế nào? 

- Trong buổi học đầu tiên điều gì làm em nhớ nhất? 

- Em có ấn tượng gì về ngày đầu đến lớp? 
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Bài làm 2 

Cho đến bây giờ khi đã là học sinh lớp 3, em vẫn không thể nào quên 

được buổi đầu đi học. Hôm ấy, một buổi sáng đầu thu. Bầu trời trong veo, 

nắng vàng như mật ong rót nhẹ xuống mặt đất. Em được mẹ chở đến trường 

trong một bộ quần áo còn thơm phức mùi vải, trên vai là chiếc ba lô cũng 

mới tinh. Ngồi sau xe mẹ, em cố tưởng tượng xem ngôi trường mới của 

mình, các bạn mới cùng thầy cô giáo mới như thế nào.Nhưng tất cả đều khác 

xa với tưởng tượng của em. Sau 15 phút, chiếc xe máy của mẹ đỗ khựng lại 

trước cổng trường. Ngôi trường thật rộng lớn  và đẹp hơn cả sức tưởng 

tượng của em.Phía trong đã rất đông học sinh.Có lẽ cũng như em, nhiều bạn 

khác cũng được bố mẹ dẫn đến trường trong buổi đầu. Họ cũng bẽn lẽn, e dè 

nép sau lưng bố mẹ. Một cảm giác gì đó vừa vui, náo nức ,hồi hộp xen lẫn 

với chút lo lắng khiến chân em líu ríu vào nhau. Mẹ dắt em vào cửa lớp. Cô 

giáo dịu hiền trong tà áo dài ra đón em. Lúc đó em chỉ muốn ôm chặt lấy mẹ, 

không cho mẹ về,nước mắt em cứ trào ra. Cô giáo đã động viên , an ủi em 

rất nhiều. Cô đưa em vào chỗ ngồi rồi bắt đầu bài dạy của mình. Buổi học 

diễn ra thật nhẹ nhàng khiến em quên luôn những lo lắng từ lúc nào.  Cho 

đến tận bây giờ em vẫn không quên buổi học đầu tiên với bàn tay dịu dàng 

của cô giáo. 
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Đề 3:  Viết một đoạn văn ngắn kể về gia đình em. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài làm 1 

 Gia đình là tổ ấm của em. Gia đình em có bốn người, đó là bố mẹ em, em và em 

gái của em. Bố em  năm nay 35 tuổi. Bố là Bộ đội công tác tại Bộ tư lệnh Thủ đô. Mặc 

dù bận việc ở cơ quan nhưng bố vẫn luôn chu đáo và quan tâm tới ba mẹ con em. Mẹ em 

32 tuổi, mẹ là giáo viên tiểu học. Mẹ dịu dàng và thương yêu chúng em hết mực. Mẹ 

chăm sóc chúng em từ bữa ăn đến giấc ngủ. Mẹ luôn nói mẹ làm tất cả chỉ để anh em em 

có được những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Em là con trai cả trong gia đình. Năm 

nay em học lớp 3, trường tiểu học Minh Khai. Em gái em năm nay mới 3 tuổi, bé học 

trường mầm non Hoa Phượng Tím. Vì con nhỏ, lại được cưng chiều nên cô bé nghịch 

ngợm lắm. Tuy vậy, em cũng rất đáng yêu. Em rất yêu gia đình nhỏ bé của em. Em luôn 

cố gắng học giỏi để bố mẹ vui lòng.  Em mong gia đình em luôn hạnh phúc và tràn ngập 

tiếng cười. 

Bài làm 2 

Gia đình em gồm có bốn thành viên, đó là bố, mẹ, chị gái và em. Bố em là một công 

nhân cơ khí, mẹ em là nhân viên ngân hàng, chị gái em đang học lớp 10. Là một học 

sinh trung học phổ thông, chị rất bận rộn với công việc học tập. Tuy vậy, chị cũng dành 

thời gian để giúp đỡ em trong học tập.Dù ai cũng bận nhưng cả nhà luôn đoàn tụ bên 

nhau vào những buổi tối. Em rất yêu mái ấm gia đình, em mong gia đình em luôn luôn 

đầm ấm.  

Bài làm3 

Gia đình là tổ ấm của em. Gia đình em có ba người, đó là bố mẹ em và em. Bố mẹ em là 

Bộ đội công tác tại Bộ tư lệnh Thủ đô. Mặc dù bận việc ở cơ quan nhưng bố mẹ vẫn 

chăm lo cho em từng li lừng tí. Em là con trai duy nhất trong gia đình. Năm nay em học 

lớp 2, trường tiểu học Minh Khai. Em luôn cố gắng học giỏi để bố mẹ vui lòng. Em rất 

yêu gia đình em. Em mong gia đình em luôn tràn ngập tiếng cười. 

Gợi ý: 

- Gia đình em có mấy người? Là những ai? 

- Kể về từng người trong gia đình( Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Tính tình 

như thế nào?) 

- Tình cảm của mọi nguời dành cho nhau như thế nào? Tình cảm của em đối 

với gia đình em như thế nào? 
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Đề 4: Viết một lá thư ngắn cho một người bạn để làm quen và hẹn nhau cùng học tốt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài làm 1 

Hà Nội, ngày 5 tháng 11 năm 2019 

 Bạn Ngọc thân mến! 

 Chắc hẳn Ngọc sẽ ngạc nhiên lắm khi nhận được thư mình vì bạn không hề biết 

mình. Nhưng mình lại biết Ngọc đấy! Mình được biết về bạn qua báo Thiếu niên Tiền 

phong với tấm gương tiêu biểu vể học sinh nghèo vượt khó. Mình rất khâm phục nên 

muốn viết thư làm quen với bạn.  

 Mình là Hoàng Lê Minh, học sinh lớp 3G, trường Tiểu học Thành Công, thành 

phố Hà Nội. Đọc báo, thấy được nỗ lực hết mình của bạn, mình thực sự rất ngưỡng mộ. 

Mình mong muốn chúng mình sẽ trở thành những người bạn tốt và cùng nhau phấn đấu 

để học tập đạt kết quả cao hơn. Mình cũng rất muốn có một ngày nào đó, hai đứa mình 

gặp nhau trên quê hương bạn, cùng ngắm cảnh đẹp của thành phố Sa Pa huyền ảo trong 

sương. Bạn đổng ý nhé! 

 Rất mong thư hồi âm của bạn. Hãy gửi thư cho mình theo địa chỉ trên nhé! 

Chúc bạn sức khỏe và thành công.  

Bạn mới quen 

Hoàng Lê Minh 

Gợi ý: 

- Nêu thời gian, địa điểm 

- Lời thưa gửi, xưng hô 

- Lí do viết thư( em biết bạn qua báo chí, đài phát thanh, truyền 

hình..em viết thu cho bạn để làm quen) 

- Nội dung bức thư 

+ Em tự giới thiệu tên tuổi em, nhà, trường học của em 

+ Hỏi thăm bạn về sức khỏe, học tập, gia đình 

+ Hẹn bạn cùng thi đua học tốt 

- Lời chào , lời chúc hoặc lời hứa 

- Kí tên 
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Bài làm 2 

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 19 

    Bạn Hà thân mến! 

Nhận được thư này chắc hẳn bạn sẽ rất ngạc nhiên và tự hỏi: “Ai đã gửi thư cho mình 

nhỉ?”. Hà ơi! Mình đây mà, Lan đây! Nguyễn Thu Lan lớp 3A trường tiểu học Cù Chính 

Lan , Hà Nội. Bây giờ thì bạn không còn ngạc nhiên nữa chứ? Bạn có nhớ không? Năm 

ngoái trong chuyến du lịch Nha Trang, chúng mình kẻ Nam người Bắc tình cờ quen biết 

nhau trên bãi tắm. Nhưng vừa mới quen biết được ba ngày thì chúng ta phải xa nhau. 

Mình vẫn còn giữ lại ở đây địa chỉ của bạn, vì thế mà chiếc cầu tình bạn vẫn không bị 

thời gian và khoảng cách địa lý ngăn trở nữa rồi. Chúng mình thường xuyên liên lạc cho 

nhau nhé. Năm ngoái, Hà là một học sinh giỏi, mình cũng thế. Năm nay, chúng ta hãy thi 

đua nhau xem ai giữ vững danh hiệu ấy, được không Hà? 

Thư đã dài, mình dừng bút đây! Chúc Hà học giỏi và vẫn xinh xắn, mũm mĩm như ngày 

nào. 

                                                                              Bạn mới của Hà 

                                                                              Nguyễn Thu Lan 
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Đề 5: Hãy viết một bức thư ngắn cho bạn em kể những điều em biết về thành thị 

hoặc vùng nông thôn 

 

 

 

 

 

 

 

Bài làm 1 

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 5 năm 2019 

     Hùng thân mến! 

     Kể từ ngày vào Đà Nẵng cùng gia đình chúng mình vẫn chưa có dịp gặp lại nhau. 

Mình nhớ Hùng và cả lớp nhiều lắm. Nếu có dịp, mình mời Hùng vào đây chơi nhé. 

Mình sẽ kể cho Hùng nghe về thành phố biển tươi đẹp bậc nhất này của nước ta. 

     Ngay từ ngày đầu tiên đặt chân tới nơi đây mình đã vô cùng hào hứng. Đà Nẵng tuy là 

thành phố phát triển nhưng không khí vô cùng thoáng đãng. Những cơn gió trong lành từ 

biển thổi vào đã xua tan cái nắng hè oi ả. Từng dãy nhà cao tầng mọc lên cao vút bên 

cạnh biển. Đường sá lúc nào cũng sạch đẹp với hàng dừa rợp bóng. Điều khiến mình 

thích thú nhất là cây cầu Rồng bắc qua sông Hàn. Cứ mỗi buổi tối cuối tuần, bố mẹ lại 

đưa mình tới đây ngắm chú rồng khổng lồ phun lửa đỏ.  

     Mình ước gì có Hùng ở đây vào lúc này. Chúng mình sẽ cùng chơi đá bóng và xây lâu 

đài cát bên bờ biển. Bố mẹ mình sẽ cho hai đứa đi cáp treo tới Bà Nà chơi. 

     Cuối thư, mình chúc Hùng có một kì nghỉ hè đầy ý nghĩa. Nhận được thư bạn nhớ trả 

lời mình nhé. 

                                                                                                  Bạn thân 

                                                              Thế Anh 

 

Gợi ý : - Nêu thời gian, địa điểm 

- Lời xưng hô 

- Lí do viết thư cho bạn  

+Thăm hỏi tình hình sức khỏe, học tập của bạn 

+kể về những điều mình biết về vùng nông thôn hoặc thành thị 

- Thông báo sơ qua tình hình của mình cho bạn 

- Lời chúc, lời hứa 

- Kí tên 
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Bài làm 2 

Lệ Thủy, ngày 20 tháng 11 năm 2019 

 Nguyệt Cầm thân mến! 

 Mình viết thư thăm bạn đây. Bạn có khỏe không? Học tập ra sao, chắc giỏi lắm 

phải không? Mình nghe mẹ mình kể về bạn nhiều lắm. Chưa gặp bạn mà mình đã cảm 

mến bạn rồi đây. Hè này, mẹ mình nói cho mình hay là dì Hồng sẽ đưa Nguyệt cầm về 

nhà minh chơi. Vậy là chúng mĩnh sắp gặp nhau rồi đấy. Mình mong đến hè quá chừng! 

 Nguyệt Cầm ơi! Quê mình là vùng đồng bằng thẳng cánh cò bay, có thể nói là rất 

trù phú. Đứng ở đường làng mà nhìn ra cánh đồng vào ngày mưa thì thích lắm. Màu vàng 

trải dài lút cả tầm mắt. Trên các thửa ruộng, những chiếc máy tuốt lúa chạy ầm ầm, tung 

những cọng rơm lên trời và những chiếc xẹ bò hối hả lăn bánh chuyển thóc về sân phơi, 

trông thật nhộn nhịp. Ở thôn quê bận bịu nhất vẫn là những ngày thu hoạch. Tuy vất vả 

nhưng nét mặt ai cũng toát lên vẻ phấn khởi, tươi vui như đi dự hội vậy. Bạn xuống chơi 

cho biết thế nào là thôn quê và niềm vui của những ngày mùa ở quê mình nhé! Mình 

dừng bút đây. Chờ tin bạn nhiều. 

                                                                                        Bạn thân của Cầm 

                                                                                               Cẩm Tú 
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 Đề 6: Viết một đoạn văn ngắn kể về nông thôn hoặc thành thị. 

 

Gợi ý: Bài viết về nông thôn 

- Em biết vùng nông thôn đó là nhờ đâu? 

(xem ti vi, đọc báo , nghe kể…) 

- Cảnh vật ở đó có gì nổi bật? 

( ví dụ :về những con đường bê tông hoặc 

đường đất ngoằn ngoèo chạy qua những 

cánh đồng rộng mênh mông/ về không gian 

yên tĩnh với những vườn trái cây xanh 

mướt/ về những chú trâu hiền lành gặm cỏ/ 

về những ngôi nhà mái ngói thấp thoáng 

sau lùm cây xanh/ về những đầm sen tỏa 

hương thơm ngát….) 

-  - Con người ở đó có gì nổi bật? (Con 

người chân chất, thật thà, hiền lành, tốt 

bụng….) 

- - Em thích nhất điều gì ở vùng nông thôn? 

( Ví dụ:  Em thích nhất được đi thả diều 

trên cánh đồng rộng mênh mông/ được đi 

câu cá cùng ông nội/ theo bà ra đồng hái 

rau muống/….) 

Gợi ý: Bài viết về thành thị 

- Em biết vùng thành thị đó là nhờ đâu? 

(xem ti vi, đọc báo , nghe kể…) 

- Cảnh vật ở đó có gì nổi bật? 

( ví dụ :về những con đường nhựa một 

chiều trải nhựa phẳng lì với đoàn xe cộ tấp 

nập từ sáng đến tối mịt…/ về âm thanh ồn ã 

của xe cộ, của nhà máy xí nghiệp…/ về 

những ngôi nhà cao tầng… Những công 

viên đẹp và rộng rãi…) 

 

 

- Con người ở đó có gì nổi bật? (Con người 

năng động , nhanh nhẹn, giỏi giang…) 

 

- Em thích nhất điều gì ở vùng thành thị? 

( Ví dụ:  Em thích nhất được đi chơi công 

viên với những trò chơi hiện đại / Em thích 

được đi siêu thị nơi có rất nhiều hàng hóa 

đẹp/….) 

 

Bài làm 1 

 Hè vừa rồi, em được mẹ cho lên thị xã chơi ba ngày ở nhà dì Phượng - bạn cùng 

học với mẹ hồi ở phổ thông. Suốt ba ngày, em được dì Phượng cho đi mấy vòng khắp thị 

xã. Đi đến chỗ nào, em cũng đều thấy nhà cửa san sát nhau chạy dọc theo các đường phố. 

Nhà cao tầng là phổ biến, và hầu như nhà nào cũng là những cửa hàng, cửa hiệu, bày bán 

đủ các loại mặt hàng. Chỗ thì ghi "Cửa hàng tạp hóa", chỗ thì ghi "Cửa hàng vải sợi", 

"Kim khí điện máy", "Tiệm giày da", "Quần áo may sẵn" v.v... Đường sá thì đều rải nhựa 

hết kể cả mấy con hẻm cũng tráng nhựa láng bóng. Buổi tối đi ra đường, em mới thấy 
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cảnh tấp nập đông vui. Người và xe cộ ngược xuôi như mắc cửi. Đèn điện sáng trưng hai 

bên đường. Em thích nhất là được dì cho đi chơi ở công viên trung tâm của thị xã. Ngồi 

trên những bàng đá, ngắm nhìn những vòi nước phun lên qua ánh đèn tạo thành những 

sắc cầu vồng thật là đẹp. Đấy, thị xã trong mắt em là thế. Và em cũng chỉ biết có vậy 

thôi, nó khác thật nhiều so với vùng quê của em. 

Bài làm 2 

Quê em là một xóm chài ven biển miền Trung. Bố mẹ em làm nghề đánh bắt cá. 

Đây là nghề mà trước đây ông bà nội em truyền lại.Cuộc sống ở xóm chài nơi em vui 

nhất là vào những buổi sáng. Khi hừng đông vừa hé, đứng trên bãi biển nhìn ra khơi xa, 

hàng trăm chiếc thuyền câu giong buồm tiến vào bờ như những thuyến trận chiến thắng 

trở về. Trên bờ hầu hết là phụ nữ, trẻ con đứng chờ người nhà của mình trở về để phụ 

giúp gánh cá ra chợ hoặc thu dọn những phương tiện đánh bắt cá đưa về nhà phơi phong, 

giặt giũ. Còn buổi tối, đứng trên bãi cát nhìn ra biển mới thấy thú vị. Hàng trăm những 

ngọn đèn như những ngôi sao nhấp nháy trên bầu trời lúc ẩn lúc hiện. Đó là những 

thuyền đánh cá đèn của xóm chài nơi em và các xóm chài lân cận. Vùng biển quê em là 

thế đấy. Em rất yêu cuộc sống quê mình. 

Bài làm 3 

           Chủ nhật tuần trước lớp chúng em tổ chức đi dã ngoại, địa điểm chúng em đến là 

một vùng nông thôn. Vừa đến nơi em đã bị cảnh vật nơi đây cuốn hút. Trước mặt em là 

cánh đồng lúa rộng mênh mông, giữa cánh đồng là con đường đất đỏ chạy ngoằn ngoèo 

nối hai thôn xóm. Sau lưng em là một vườn nhãn đang độ sai trĩu quả, chắc nhãn cũng 

sắp chín. Chúng em cắm trại trên một bãi đất rộng, cỏ gà mọc xanh rờn. Không khí ở đây 

thật dễ chịu, không gian cũng thật yên tĩnh, chỉ nghe tiếng một vài chú chi ríu rít trên 

cây. Sau khi ổn định, chúng em chơi thả diều thi. Trò chơi em thấy thú vị nhất mỗi khi 

được đi dã ngoại ở vùng nông thôn. 
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Đề 7: Viết một đoạn văn ngắn nói về một cảnh đẹp mà em yêu thích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài làm 1 

Hà Nội có Hồ Gươm 

Nước xanh như pha mực 

 Em thường nhớ đến câu thơ quen thuộc đó mỗi khi đến Hồ Gươm chơi. Hồ Gươm 

nằm ở trung tâm Thủ đô Hà Nội. Mặt hồ trong xanh như tấm thảm khổng lồ. Nổi lên giữa 

hồ, trên thảm cỏ xanh rờn là Tháp Rùa cổ kính, uy nghiêm. Xa xa, chiếc cầu Thê Húc 

màu son cong như con tôm dẫn khách du lịch vào thăm đền Ngọc Sơn. Mái đền cổ kính 

rêu phong nằm cạnh gốc đa già. Trong đền có một cụ rùa rất to được trưng bày trong một 

tủ kính lớn. Ven đường, những hàng liễu nghiêng mình soi bóng xuống hồ như mái tóc 

dài của các cô thiếu nữ xõa xuống làm duyên. Vào những ngày lễ hội, mặt hồ lung linh 

rực rỡ bởi muôn ngàn ánh đèn màu, những bông hoa sữa tỏa mùi hương dìu dịu đậu nhẹ 

nhàng xuống vai áo người qua đường. Mai đây dù có đi đâu xa em cũng không quên Hồ 

Gươm - một thắng cảnh đẹp - đã gắn bó với em suốt thời thơ ấu. 

Bài làm 2 

Bức tranh vẽ cảnh biển Phan Thiết. Cảnh bờ biển Phan Thiết rất đẹp. Cón những 

hàng dừa xanh ngắt nằm dọc bờ biển, Giữ biển có một bãi cát trắng rọng dẫn vào các tòa 

nhà nghỉ của khách du lịch, sau tòa nhà là những dãy núi tim tím. Trên mặt biển có 

những chiếc thuyền chở khách du lịch đi thăm quan đang trôi bồng bềnh trên mặt nước. 

Cảnh vật ở biển Phan Thiết thật yên bình. 

Yêu cảnh vật ở Phan Thiết em càng thêm yêu đất nước Việt Nam. 

Gợi ý: 

- Em yêu thích nhất cảnh đẹp nào trên đất nước ta? 

- Cảnh đó có gì đẹp? 

Ví dụ:+ Đẹp vì có rừng cây đại ngàn, nhiều cây cổ thụ,… 

+ Đẹp vì có thác nước trắng xóa, lưng chừng trời 

+Đẹp vì có bãi biển dài  với những bãi cát trắng, nước biển 

trong xanh 

+ Đẹp vì có những vườn hoa mộng mơ với nhiều màu sắc rực 

rỡ 

+ Đẹp vì có nhiều hang động, núi non hùng vĩ….. 

- Cảnh đó gợi cho em suy nghĩ gì? 
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Bài làm 3 

 Quê em ở Nha Trang. Nhà em cách biển không xa. Những đêm trăng đẹp, em 

thường được bố mẹ cho ra ngắm biển. Biển quê em đẹp tuyệt vời trong những đêm trăng 

sáng. Mặt biển như một tấm thảm dát vàng khổng lồ. Xa xa, ánh đèn trên những chiếc 

thuyền câu lúc ẩn lúc hiện như những ánh sao trong đêm. Trên bãi biển, những du khách 

đang thả bước một cách thanh bình. Họ như muốn tận hương vẻ đẹp kì diệu của đêm 

trăng. Một vài bạn nhỏ đang chơi đùa dưới ánh trăng với những trò như cút bắt, trốn tìm. 

Chơi hết buổi tối mà em cũng chưa muốn về vì luyến tiếc vẻ đẹp của nó. 

Bài làm 4 

 Nhà em không ở gần biển nhưng mỗi dịp hè về ba lại cho em về quê ngoại chơi. 

Quê ngoại em nằm cạnh biển, em rất thích ngắn biển mỗi buổi sáng mai thức dậy. Thời 

gian đó, biển rất đẹp và trong lành. Khi ánh mặt trời còn chưa lên cao, mặt biển bình lặng 

đến lạ lùng, tiếng sóng vỗ nhè nhẹ vào từng con thuyền đang trôi trên sông. Mặt biển 

phẳng lặng, thi thoảng mới nghe tiếng tiếng sóng lăn tăn, vỗ nhẹ vào bờ rồi lại lặng lẽ 

chạy ra ngoài phía xa. Lúc mắt trời nhô lên cao, mặt biển lóng lánh, đầy màu sắc như 

được dát một màu vàng dịu êm và nhẹ nhàng nhất. Nhìn xa xa, mặt nước trắng xóa, 

không nhìn thấy bến bở. Em có cảm giác mênh mông, vô tận, không thể chạm tay vào. 

Mặt biển khi thì bình lặng, khi thì vang lên thật dữ dội, vỗ liên tục vào bờ. Những chú ốc 

biển, sò biển vùi sâu trong cát từ đêm hôm qua khi bình minh thức dậy cũng đã bò lổm 

nhổm trên mặt biển. Em thích đươc hít đầy lồng ngực hương vị mặn mặn của biển, tận 

hưởng không khí trong lành buổi sáng mai. Cảm giác ấy thật tuyệt vời. Em sẽ nhớ mãi 

khoảnh khắc đẹp đẽ nơi này.  

Bài làm 5 

Em sinh ra và lớn lên ở vùng đất mỏ Quảng Ninh. Quê em nổi tiếng với rất nhiều 

danh thắng. Nhưng có lẽ, nhắc tới Quảng Ninh, điều khiến em tự hào nhất chính là Vịnh 

Hạ Long – một di sản thiên nhiên kì thú của thế giới. Hè vừa rồi, vì đạt được thành tích 

cao trong học tập nên em đã được các cô chú trong công ty bố thưởng cho một chuyến 

tham quan Vịnh. Em đến Hạ Long với bao nhiêu là háo hức! Em đã nghe truyền thuyết 

về vịnh, về những con rồng trầm mình làm nên những hòn đảo muôn hình vạn trạng 

trong lòng vịnh. Trên đường đi, hình ảnh những làng mạc, nhà cửa, phố xá trải dài ra 
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trước mắt... Non nước Việt Nam sao mà đáng yêu đến thế! Đứng trên khoang thuyền, em 

nghe gió mát lồng lộng mơn man trên mái tóc. Nắng trải ra làm nước biển xôn xao lấp 

lánh. Càng vào sâu trong lòng vịnh càng có cảm giác nước trong vịnh là một khối ngọc 

bích nhưng mềm mại uyển chuyển. Nhìn bốn bề thấy mênh mang là sóng nước hiền hòa. 

Xa xa, cây cầu treo Bãi Cháy nổi tiếng trông như một bàn tay xinh xắn đang vẫy chào du 

khách. Đi sâu thêm chút nữa, quanh ta đều là những hòn đảo nhỏ đan xen vào nhau như 

một mê cung đầy hấp dẫn. Em thấy tự hào hơn về non sông gấm vóc của Việt Nam quê 

hương mình. 

Đề 8: Hãy viết một đoạn văn ngắn kể về việc học tập của em trong học kì I 

 

 

 

 

 

 

Bài làm 1 

     Hôm nay là buổi sơ kết học kì I, cầm kết quả học tập trên tay em thật sự vui sướng. 

Thật không uổng công em trong cả một kì chăm chỉ học tập và rèn luyện. Cả 3 môn Toán 

, Tiếng Việt và Tiếng Anh em đều đạt điểm tốt. Không những vậy em còn được các bạn 

học sinh trong lớp bình bầu là học sinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập. Để có 

được kết quả tốt như vậy  trong lớp em luôn chú ý nghe giảng, có bài nào không hiểu em 

nhờ cô giảng lại. Về nhà, em luôn chăm chỉ học thêm bài ngoài sách giáo khoa. Em cảm 

thấy rất vui và tự nhủ sẽ cố gắng hơn nữa để đạt kết quả cao hơn trong học kì II. 

Bài làm 2 

 Thời gian trôi qua thật nhanh. Thấm thoắt mà đã kết thúc một kì học. Học kì I này, 

em học tương đối tốt. Về học tập, em được đánh giá hoàn thành xuất sắc tất cả các môn 

học. Về phẩm chất, năng lực em cũng đạt được mức tốt. Hai môn thi Tiếng Việt và Toán 

của em đều đạt điểm mười, thành tích này, em cần phải phát huy ở học kì II. Để có được 

thành quả ấy, bản thân em đã cố gắng rất nhiều. Trên lớp, em chú ý nghe cô giảng bài. 

Về nhà, em luôn hoàn thành đầy đủ những bài cô giao và tự mình tìm tòi thêm những bài 

tập, những kiến thức hay trong sách tham khảo. Dù đã đạt được kết quả cao nhưng em 

thấy mình cần phải nỗ lực hơn nữa để phát huy hết khả năng học tập, hoạt động phong  

 

Gợi ý:  

- Ở học kì I em đã học tập như thế nào? 

- Kết quả việc học tập ra sao? 

- Em cảm thấy thế nào khi đạt kết quả ấy? 
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trào xã hội của trường và lớp.Với kết quả học tập này, em thật sự vui khi trình phiêu liên 

lạc để ba mẹ kí tên. Em mong học kì II mình sẽ học giỏi hơn nữa. 

Đề 9: Viết một đoạn văn ngắn giới thiệu về tổ em. 

 Tổ em là tổ bốn thuộc lớp 3A. Tổ gồm có tám bạn. Tổ trưởng là bạn Thục Linh, 

một người bạn dễ thương và học giỏi nhất tổ. Bảy bạn còn lại là: Nga, Hường, Liên, 

Thảo, Tuấn, Vương và em (tức Lê Tùng). Tổ chúng em là một tổ đoàn kết và có phong 

trào học tập sôi nổi nhất lớp, luôn được cô chủ nhiệm biểu dương. Đặc biệt, cả tám bạn 

trong tổ, bạn nào cũng là “diễn viên múa” của lớp. Hôm biểu diễn văn nghệ chào mừng 

ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11, tiết mục múa “Em đi học” của tổ đạt giải nhất toàn 

trường. Mọi người đều khen chúng em múa đẹp, múa dẻo, và hồn nhiên tươi trẻ nữa. Một 

tiết mục đặc sắc. Tổ bốn của em là thế đó. Em rất vui và tự hào về tổ em. 

Đề 10: Viết một lá thư ngắn thăm hỏi cô giáo cũ hay một người bạn cũ 

Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2019. 

      Thầy Hoàng kính mến! 

 Hôm nay là ngày 20 tháng 11, ngày Nhà giáo Việt Nam, sau khi tham dự buổi lễ 

tri ân ở trường, trên đường về nhà, con chợt nhớ đến thầy. Vậy nên ngay khi về đến nhà, 

con đã vội vàng viết bức thư này muốn gửi tới thầy lời chúc cùng lời thăm hỏi. 

 Thầy dạo này có khỏe không ạ? Mấy em học sinh năm nay thầy chủ nhiệm có 

ngoan không thầy? Công việc dạy học trên trường của thầy vẫn ổn định chứ ạ? Còn chị 

Bích  nhà thầy chắc đã vào được trường Đại học mà chị ấy mong muốn rồi thầy nhỉ? Chỉ 

còn bé Kiên là sắp tới vào Tiểu học phải không thầy? Em kính chúc gia đình thầy luôn 

hạnh phúc và vui vẻ. 

 Còn em, em vẫn khỏe lắm thầy ơi. Học lên càng cao, kiến thức càng nhiều, bài tập 

càng thêm khó. Nhiều khi em muốn bỏ cuộc lắm, nhưng nhớ đến lời dạy của thầy, những 

điều mà thầy đã dặn em bao ngày qua, em lại tiếp tục cố gắng. Mấy năm qua em đều 

được khen thường toàn diện đấy thầy. Sắp tới em sẽ học chăm hơn nữa để có thể có cơ 

hội được học tập tại trường chuyên mà em hằng mơ ước. Em nhất định sẽ cố gắng! 

 Thư cũng đã dài, em xin ngưng bút tại đây. Em chúc thầy có một ngày Nhà giáo 

Việt Nam tràn ngập niềm vui, chúc sự nghiệp của thầy ngày càng ổn định và phát triển. 

Học trò của thầy 

Nguyễn Hương Lan. 
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           Đề11: Viết một bức thư ngắn để hỏi thăm ông bà 

                                                                                  Hà Nội, ngày… tháng… năm… 

     Ông bà nội kính yêu của cháu! 

     Từ dịp hè vừa rồi về quê, cũng đã lâu cháu chưa về thăm ông bà. Hôm nay, cháu viết 

thư hỏi thăm sức khỏe ông bà để ông bà khỏi mong. 

     Ông bà dạo này có khỏe không ạ? Chú thím và các em sức khỏe tốt đúng không ạ? 

Cuộc sống hàng ngày của ông bà thế nào ạ? Ông nội ơi, ông nhớ đi tập dưỡng sinh hàng 

ngày ông nhé. Mà bà ơi, trời bây giờ bắt đầu lạnh rồi, bệnh đau khớp của bà đã đỡ hơn 

chưa ạ? Bà nhớ mặc ấm và ngâm chân nước nóng trước khi đi ngủ bà nhé. 

       Bố mẹ và hai anh em cháu vẫn khỏe. Bố mẹ cháu cũng rất bộn việc, tuần trước bố 

cháu còn phải trực ở cơ quan đến mấy hôm liền. Vào năm học mới rồi nên cháu và em 

Vũ đi học rất chăm chỉ. Đợt trước trường cháu có tổ chức cho học sinh đi tham quan ở 

vườn Quốc gia Ba Vì đấy ông bà ạ.  

      Cũng muộn rồi, đã đến giờ cháu phải học bài, cháu xin dừng bút ở đây ạ. Cháu kính 

chúc ông bà luôn mạnh khỏe, ông bà cho cháu gửi lời hỏi thăm tới gia đình chú Nam 

thím Anh ạ. À bà nhắn với em Đức nhà chú thím là khi nào cháu về quê sẽ cùng em đi 

thả diều trên đê, bà nhé! 

      Đợt tới được nghỉ Tết dương lịch, bố mẹ đã hứa cho hai anh em cháu về thăm ông bà 

rồi, cháu mong ông bà lắm! 

Cháu trai của ông bà 

         Bảo Lâm 
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